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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
Khóa: 18C  Bậc: Cao đẳng Ngành/nghề: Kỹ thuật Xây dựng

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Vẽ kỹ thuật
	Giáo trình vẽ kỹ thuật
	
	
	

	
2
	Cấu tạo kiến trúc công trình
	Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình
	Sở GDDT Hà Nội
	NXB Hà Nội
	

	3
	Sức bền vật liệu
	Sức bền Vật Liệu
	Thạch Sô Sôm Hoách
	
	

	4
	Vật liệu xây dựng
	Giáo trình Vật liệu Xây dựng
	Trường ĐH Thủy lợi – Bộ môn Vật Liệu Xây dựng
	
	

	5
	An toàn lao động
	Giáo trình An toàn Lao động 
	Lưu Đức Hòa
	
	

	6
	Kết cấu bê tông - cốt thép 1
	Kết cấu BTCT- Phần Cấu kiện Cơ bản
	PGS.TS Phan Quang Minh
	NXB Khoa học Kỹ thuật
	

	7
	Kết cấu bê tông - cốt thép 2
	Kết cấu BTCT- Phần Cấu kiện Nhà cửa
	Võ Bá Tầm
	NXB ĐHQG TPHCM
	

	8
	Cơ học đất
	Địa kỹ thuật công trình
	PGS.TS Nguyễn Ngọc Bích
	Nhà xuất bản xây dựng
	

	9
	Dự toán công trình
	Giáo trình dự toán xây dưng cơ bản
	Bộ Xây dựng
	NXB Xây dựng
	

	10
	Trắc địa đại cương
	Trắc địa đại cương
	Nguyễn Tấn Lộc
	NXB ĐHQG TPHCM
	

	11
	Kỹ thuật thi công
	Kỹ thuật thi công
	TS. Đỗ Đình Đức
	NXB Xây dựng
	

	12
	Tổ chức thi công
	Giáo trình Tổ chức thiết kế thi công phần 1 và 2
	
	
	

	13
	Hệ thống điện, nước và thiết bị chống sét
	Giáo trình thiết kế hệ thống điện
	ĐH Công Nghiệp TPHCM
	
	

	14
	Quản lý dự án xây dựng
	Quản lý dự án Công trình xây dựng
	Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý
	
	

	15
	Thực tập tay nghề 1
	Giáo trình Kỹ thuật Nề theo PP Modul
	Bộ Xây Dựng
	NXB Xây dựng
	

	16
	Thực tập tay nghề 2
	
	
	
	

	17
	Thiết kế Kết cấu nhà công nghiệp
	Thiết kế Kết cấu thép – Kết cấu nhà công nghiệp
	PGS. Đoàn Định Kiến
	NXB Khoa học Kỹ thuật
	

	18
	Thiết kế kiến trúc
	Nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thất
	Sở GD & ĐT HN
	NXB Hà Nội
	

	19
	Luật xây dựng
	Giáo trình Luật Xây Dựng
	
	
	

	20
	Đấu thầu và tổ chức đấu thầu
	Luật Đấu Thầu
	QH Nước CHXHCNVN
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
Khóa: 18T  Bậc: Trung cấp Ngành/nghề: Kỹ thuật Xây dựng

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Vẽ kỹ thuật
	Giáo trình vẽ kỹ thuật
	
	
	

	
2
	Vật liệu xây dựng
	Giáo trình Vật liệu Xây dựng
	Trường ĐH Thủy lợi – Bộ môn Vật Liệu Xây dựng
	
	

	3
	Địa chất, cơ đất, nền móng
	Địa kỹ thuật công trình
	PGS.TS Nguyễn Ngọc Bích
	Nhà xuất bản xây dựng
	

	4
	Cơ học xây dựng
	Giáo trình Cơ học Xây dựng
	Bộ Xây dựng
	NXB Xây dựng
	

	5
	Trắc địa đại cương
	Trắc địa đại cương
	Nguyễn Tấn Lộc
	NXB ĐHQG TPHCM
	

	6
	An toàn lao động
	Giáo trình An toàn Lao động 
	Lưu Đức Hòa
	
	

	7
	Kết cấu bê tông - cốt thép
	Kết cấu BTCT- Phần Cấu kiện Cơ bản
	PGS.TS Phan Quang Minh
	NXB Khoa học Kỹ thuật
	

	8
	Kỹ thuật thi công
	Kỹ thuật thi công
	TS. Đỗ Đình Đức
	NXB Xây dựng
	

	9
	Hệ thống điện nước và thiết bị chống sét
	Giáo trình thiết kế hệ thống điện
	ĐH Công Nghiệp TPHCM
	
	

	10
	Kiến trúc công trình
	Nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thất
	Sở GD & ĐT HN
	NXB Hà Nội
	

	11
	Thực tập tay nghề 1
	Giáo trình Kỹ thuật Nề theo PP Modul
	Bộ Xây Dựng
	NXB Xây dựng
	

	12
	Thực tập tay nghề 2
	
	
	
	

	13
	Thực tập tin học ứng dụng trong xây dựng
	Giáo trình Autocad
	
	
	

	14
	Thực tập Dự toán công trình
	Giáo trình dự toán xây dưng cơ bản
	Bộ Xây dựng
	NXB Xây dựng
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